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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

Bài 1 (2 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số “Tám mươi hai nghìn ba trăm mười bảy” được viết là:

A. 80 317

B. 82 317

C. 802 317

D. 820 317

b. Số 9 875 624 làm tròn đến hàng chục nghìn là:
A. 9 000 000
B. 9 900 000
C. 9 880 000
D. 9 876 000
    c. Chữ số thích hợp thay vào ? trong “132 435 100 < 132 435 ?99” là: 
	 A. 0
	B. 1
	     C. 2
	D. 9


    d. Số điền vào chỗ chấm: …………+ 378 = 265 x 7 là:

A. 477

B. 1477

 C. 1747

D. 1855

Bài 2 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

       Hình bên có:


 
 - …… góc vuông


 
 - …… góc nhọn
    

 - …… góc tù


 
 - …… góc bẹt

Bài 3 (1 điểm). Điền dấu >, <, = vào ô trống:

	       4 tấn 5 tạ          45 yến
	 14 m2 5 dm2          1 405 dm2


PHẦN I: TỰ LUẬN (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
     39 236  +  5 619         53 050  – 18 725
   2 308 x 4

72 840 : 6
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2 (1 điểm). Tính giá trị của biểu thức
	a. 48 240 – a x 8 với a = 815                   

………………………………………….…………

……………………………………….……………

…………………………………………….………
……………………………………………………
	b. (m + n) x 6 với m = 36 ; n = 9
…………………………………………..…………

………………………………………….…………

……………………………………….……….……
……………………………………………….……


Bài 3 (2 điểm). Một cửa hàng văn phòng phẩm nhập về 2 450 chiếc bút bi. Tuần thứ nhất, cửa hàng bán được 255 chiếc. Tuần thứ hai, cửa hàng bán được gấp đôi số chiếc bút ở tuần thứ nhất. Hỏi sau hai tuần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu chiếc bút bi?
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….…Bài 4: (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
a) Tìm số tròn chục có bốn chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp ba chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm gấp ba chữ số hàng chục.

Trả lời: Số đó là: ..............................
b) Bạn Hà viết một số gồm 12 chữ số như sau: 248248248248. Bạn Hà đã thực hiện 2 lần, mỗi lần gạch bớt đi 6 chữ số của số đó để được 1 số có sáu chữ số lớn nhất và bé nhất có thể.  

    - Số lớn nhất là: ……………………….………….

    - Số bé nhất là: ……………………………………
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